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第十二課 Bµi 12  

垃圾分類 Ph©n lo¹i 

r¸c. 

廢紙 Giấy phế 
塑膠品 §å nhùa 

phẩm. 
金屬 §å kim 

lo¹i. 

玻璃 KÝnh, ®å 

thuû tinh. 

家電 §å ®iÖn. 

廢燈管 Bóng điēn phế. 
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廚餘 Thøc ¨n 

thõa 

資源回收 Nguồn tư liệu 
thu hồi 

做好垃圾分

類 

回收後可以

再利用 

Làm tốt việc 

phân loại rát sau 

khi thu hồi có 

thể chế biến Lại 

dùng 

以下的物品 một số vật phẩm 

dưới đây 
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已經不能使

用 

Đã không thể sử 

dụng đều  

都是可以回

收的資源 

。 

Là nguyên liệu 

có thể hồi 

可回收的廢

紙 

Có thể thu hồi 

những giấy phế 
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可回收的金

屬 

Có thể thu hồi 

những loụi kim 

lọau 

可回收的塑

膠品 

Có thể thu hồi 

đồ nhựa phẩm 

可回收的玻

璃 

Có thể thu hồi 

kiếng(thủy tinh) 

廢 燈 管 可 以

回收 

Bong đèn điện 

phế có thể thu 

hồi. 
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剩 餘 的 飯 菜

可以回收 

Cơm rau dư thừa 

có thể thu hồi 

不能使用的

家電也可以

回收 

đồ điện trong 

nhà không thể sữ 

dụng cũng có thể 

thu hồi 

 




